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[bookmark: _Toc442011586]
[bookmark: _Toc124683726][bookmark: _Toc127451802][bookmark: _Toc129267105]Lời nói đầu
[bookmark: _Hlk122513022]TCVN xxxxx-2:2024 được xây dựng trên cơ sở tham khảo EN 14653-2:2005 Manually operated hydraulic shoring systems for groundwork support – Part 2: Assessment by calculation or test.
TCVN xxxxx-2:2024 do trường Đại học Kiến trúc Hà Nội biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
[bookmark: _Hlk141530236]Bộ TCVN xxxxx, Hệ chống thủy lực vận hành thủ công để chống giữ hố đào bao gồm các phần sau:
- TCVN xxxxx-1:2024, Phần 1: Điều kiện kỹ thuật cho sản phẩm;
- TCVN xxxxx-2:2024, Phần 2: Đánh giá bằng tính toán hoặc thử nghiệm.




































































[bookmark: _Toc104032552][bookmark: _Toc129267106]Lời giới thiệu
Hệ chống thủy lực có cấu tạo từ các bộ phận chế tạo sẵn dùng để chống tường cừ bảo vệ các cạnh hố đào. Tiêu chuẩn này bao gồm hai loại hệ chống có cơ cấu điều chỉnh chiều dài bằng thủy lực hoặc bằng thủy lực kết hợp cơ khí đó là:
a) khung giằng thủy lực;
b) khung chống gông thủy lực.
Các bộ phận khác nhau được sử dụng để lắp ráp thành một hệ chống đầy đủ. Hướng dẫn sử dụng có mục đích cung cấp tất cả các thông tin cần thiết về sử dụng an toàn các hệ chống.
Các bộ phận chế tạo sẵn được sử dụng để tạo thành các khung lắp ráp với kích thước và khả năng chịu tải khác nhau.
Thiết bị này thường xuyên sử dụng kết hợp với các thiết bị phụ trợ khác ví dụ như giằng góc và các thanh chống giằng thủy lực trung gian.
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Hệ chống thủy lực vận hành thủ công để chống giữ hố đào – Phần 2: Đánh giá bằng tính toán hoặc thử nghiệm
Manually operated hydraulic shoring systems for groundwork support – Part 2: Assessment by calculation or test

[bookmark: _Toc129267108]1 Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này quy định các phương pháp tính toán và thử nghiệm để đánh giá sự phù hợp của hệ chống thủy lực vận hành thủ công để chống giữ hố đào mà các đặc tính của chúng đã được xác định trong TCVN xxxxx-1:2024.
[bookmark: _Toc129267109]2 Tài liệu viện dẫn
Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).
TCVN 197-1:2014 (ISO 6892-1:2009), Vật liệu kim loại – Thử kéo – Phần 1: Phương pháp thử ở nhiệt độ phòng
TCVN 256-1:2006 (ISO 6506-1), Vật liệu kim loại – Thử độ cứng Brinell – Phần 1: Phương pháp thử
TCVN 11236:2015 (ISO 10474:2013), Thép và sản phẩm thép –tài liệu kiểm tra
[bookmark: _Hlk156546966]TCVN xxxxx-1:2024, Hệ chống thủy lực vận hành thủ công để chống giữ hố đào – Phần 1: Điều kiện kỹ thuật cho sản phẩm 
TCVN xxxxx-3:2022 (EN 12811-3:2002), Thiết bị làm việc tạm thời - Phần 3: Thí nghiệm thử tải
TCVN X1993-1-1:2020X, Thiết kế kết cấu thép – Phần 1-1: Quy định chung và quy định cho nhà
TCVN X1999-1-1:202X, Thiết kế kết cấu nhôm – Phần 1-1: Quy định chung và quy định cho nhà
[bookmark: _Toc129267110]3 Thuật ngữ và định nghĩa
Tiêu chuẩn này sử dụng các thuật ngữ và định nghĩa trong TCVN xxxxx-1:2024.
[bookmark: _Toc129267111]4 Ký hiệu 
Tiêu chuẩn này sử dụng các ký hiệu nêu trong TCVN xxxxx-1:2024 và TCVN xxxxx-3:2022 (EN 12811-3:2002).
[bookmark: _Toc129267112]5 Yêu cầu
5.1 Yêu cầu chung
Tất cả các hệ chống thủy lực vận hành thủ công để chống giữ hố đào, các bộ phận và các hướng dẫn sử dụng của chúng phải được đánh giá để đảm bảo phù hợp với các yêu cầu của TCVN xxxxx-1:2024.
5.2 Các hình dạng kết cấu lắp ráp được đánh giá
Các hệ chống thủy lực vận hành thủ công để chống giữ hố đào và các bộ phận của chúng phải được đánh giá với hình dạng kết cấu lắp ráp gây ra các tải trọng bất lợi nhất. Nhà sản xuất phải quy định hình dạng kết cấu lắp ráp bất lợi nhất.
5.3 Các hình dạng tải cần được xem xét
Tất cả các hệ chống thủy lực vận hành thủ công để chống giữ hố đào phải được đánh giá theo các tổ hợp tải trọng được xác định trong 7.4 của TCVN xxxxx-1:2024.
5.4 Thử nghiệm hoặc tính toán
5.4.1 Đánh giá phải được tiến hành bằng tính toán phù hợp với TCVN X1993-1-1:2020X, đối với kết cấu thép hoặc TCVN X1999-1-1:202X, đối với kết cấu kết cấu nhôm. Đối với các kết cấu bằng gang phải sử dụng TCVN X1993-1-1:2020X, và phải phù hợp 6.2 của TCVN xxxxx-1:2024. Khi không có mô hình đánh giá bằng tính toán phù hợp thì phải tiến hành thử nghiệm kết cấu.
5.4.2 Phải tiến hành thử nghiệm kết cấu đối với các trường hợp sau:
a) Khi không có mô hình đánh giá bằng tính toán để biểu diễn một bộ phận kết cấu đặc thù hoặc một phương án lắp ráp đặc thù;
b) Khi mô hình đã chọn có mức độ đánh giá không chắc chắn;
c) Khi việc kiểm tra đánh giá các tính năng kết cấu theo TCVN xxxxx-1:2024.
Phải tiến hành đánh giá bằng thử nghiệm kết cấu sau:
1) Khả năng chịu tải nén dọc trục của thanh chống gông với khớp nối các thanh kéo dài kiểu lồng ống như mô tả trong 3.13.1 c) hoặc xem Hình 12 c) của TCVN xxxxx-1:2024.
2) Khả năng chịu tải nén dọc trục của kích chống và thanh chống với các điều kiện ngàm không phù hợp với các điều kiện mô tả trong 8.5 của TCVN xxxxx-1:2024.
3) Cơ cấu khóa cơ khí trên các thanh chống gông như quy định trong 3.12.1 của TCVN xxxxx-1:2024.
4) Các loại van nói chung như quy định trong 8.8 của TCVN xxxxx-1:2024.
6 Đánh giá bằng tính toán
Các mô men và nội lực phải được tính toán bằng cách sử dụng các phương pháp phân tích đàn hồi. Không cho phép phương pháp tái phân phối mômen và lực dẻo.
Ảnh hưởng của độ võng do các nội lực và mô men phải được xác định bằng phân tích biến bậc hai hoặc phân tích biến bậc nhất kết hợp với một dự phòng do ảnh hưởng của biến bậc hai.
CHÚ THÍCH: Điều này là đặc biệt quan trọng khi đánh giá chân chống giằng thủy lực do ảnh hưởng kết hợp của tải uốn và tải dọc trục.
[bookmark: _Toc129267113]7 Đánh giá bằng thử nghiệm
7.1 Yêu cầu chung
Thử nghiệm kết cấu phải thực hiện theo TCVN xxxxx-3:2022 (EN 12811 – 3), ngoại trừ những điều đã công bố trong 7.2 và 7.3.
7.2 Kiểm tra các đặc tính của vật liệu
Khi điều kiện cho phép, các đặc tính cơ bản của vật liệu phải lấy theo giấy chứng nhận kiểm định 3.1.B (phù hợp với EN 10204). Để khẳng định rằng vật liệu của các bộ phận phù hợp với giấy chứng nhận kiểm định 3.1.B thì phải tiển hành thử độ cứng trên 20 % tổng các bộ phận phù hợp với TCVN 256-1:2006 (ISO 6506-1). 
Nếu không có giấy chứng nhận kiểm định 3.1.B cho các vật liệu có liên quan thì phải tiến hành thử nghiệm kéo tuân theo TCVN 197-1:2014 (ISO 6892-1:2009) để đưa ra các đặc tính vật liệu bao gồm: Giới hạn chảy; giới hạn độ bền kéo và độ giãn đứt.
7.3 Quy trình thử
7.3.1 Thử kết cấu của thanh chống gông thủy lực và của kích chống
7.3.1.1 Nguyên tắc
Khả năng chịu tải nén dọc trục RKC được xác định hoặc được kiểm chứng.
7.3.1.2 Dụng cụ thử nghiệm
Dụng cụ thử nghiệm phải là máy thử nghiệm thủy lực đã được hiệu chỉnh và đủ khả năng:
a) chấp nhận kích thước mẫu thử;
b) tạo ra một lực lớn hơn lực phá hủy dự đoán trước.
7.3.1.3 Các bước thử
Quy trình thử phải tiến hành theo các bước sau:
a) Các thử nghiệm nén phải được thực hiện trong đó tải tác dụng lên mẫu thử tăng dần đến giá trị tiệm cận tải phá hủy và từ đó việc tăng tải tác dụng chấm dứt. Nói cách khác, nếu không yêu cầu tăng tải tác dụng đến mức phá hủy mẫu thử khi đó thử nghiệm cho phép giảm tải tác dụng để thỏa mãn tải thiết kế được xác định theo TCVN xxxxx-1:2024. Các thử nghiệm chỉ được thực hiện khi có các phương pháp kiểm soát lực;
b) Tải thử tăng mỗi lần không vượt quá 20 % tải phá hủy dự kiến, hoặc tải thử tăng liên tục với giá trị gia tăng không đổi và không vượt quá 20 % tải phá hủy dự kiến trong một phút;
c) Phải giám sát độ lệch dọc trục và lệch ngang tại điểm dự báo có độ lệch lớn nhất. Tất cả các chuyển vị phải được đánh dấu trên biểu đồ lực chuyển vị;
d) Mẫu thử phải đặt ngang trong dụng cụ thử nghiệm. Các điều kiện biên phải biểu diễn đúng như các điều kiện thực khi mẫu thử được sử dụng. Thanh chống gông phải lắp tỳ lên các đoạn lót cắt từ gông;
e) Chỉ các vít cấy, bu lông, ê cu và chốt đã được xác định trong hướng dẫn sử dụng mới được sử dụng để ghép nối các bộ phận thử nghiệm. Các vít cấy, bu lông, ê cu phải được xiết với mô men đã được xác định;
f) Nếu cần thiết phải đặt mẫu thử trong mặt phẳng đứng thì trước và trong quá trình thử phải tác dụng vào trọng tâm của tổ hợp thanh chống có thanh kéo dài một tải nằm ngang tương đương với một nửa tổng trọng lượng tổ hợp đó;
g) Phải thử thanh chống gông hoặc kích chống đã kéo dài hết cỡ và đã lắp đủ tất cả số thanh kéo dài lớn nhất cho phép để xác định một giá trị tải nằm trong phạm vi làm việc của chúng. Phải tiến hành các thử nghiệm trên thanh chống có tổng chiều dài bằng bốn lần chiều dài của chính thanh chống đó suốt phạm vi làm việc để xác định một giá trị tải nằm ngoài phạm vi làm việc của nó. Trong trường hợp thanh chống có số thanh kéo dài nhỏ hơn bốn thì các thử nghiệm phải tiến hành với thanh chống hoặc kích chống đã kéo dài hết cỡ và lần lượt ghép thêm một thanh kéo dài.
Các thử nghiệm phải được thực hiện trên thanh chống với chiều dài lớn nhất khi chỉ một giá trị đặc tính của nó được sử dụng cho một hệ chống;
h) Tại giai đoạn đầu, tất cả các thử nghiệm phải thực hiện với phần thủy lực của thanh chống gông thủy lực hoặc kích chống kéo dài tới 95 % hành trình của chúng;
i) Trước khi duỗi kích dài tới chiều dài thử nghiệm, các kích chống phải thực hiện một số chu trình co duỗi hết hành trình cho tới khi kích làm việc êm và trơn tru nhằm mục đích đẩy bọt khí ra khỏi xi lanh;
j) Trước khi thử nghiệm, phải tác dụng một tải tương đương 50 % của tải dự kiến và sau đó bỏ tải với mục đích thu gọn và đặt mẫu thử vào bàn thử nghiệm.
7.3.2 Thử nghiệm các bộ phận chịu tải uốn và tải dọc trục
Để đánh giá các bộ phận chịu tải có hợp chuẩn với TCVN xxxxx-1:2024 không thì các thử nghiệm phải được tiến hành theo kế hoạch chung và hình thức các bước theo đúng hướng dẫn trong Phụ lục Y của tiêu chuẩn TCVN X1993-1-1:2020X. 
7.3.3 Thử nghiệm thiết bị khóa cơ khí dùng cho thanh chống gông
7.3.3.1 Nguyên tắc
[bookmark: _Toc116297194][bookmark: _Toc116302909]Các thiết bị khóa cơ khí dùng cho thanh chống gông thủy lực được đánh giá là phù hợp để chịu tải nếu đáp ứng các kết quả  kiểm tra theo từng bước thử nghiệm được mô tả trong 7.3.3.3.
7.3.3.2 Dụng cụ thử nghiệm
Dụng cụ thử nghiệm phải là máy thử nghiệm thủy lực đã hiệu chỉnhh và đủ khả năng:
a) chấp nhận kích thước mẫu thử;
b) tạo ra một lực lớn hơn lực phá hủy dự đoán trước.
7.3.3.3 Các bước thử nghiệm
Trình tự thử nghiệm phải tuân theo các bước sau:
[bookmark: _Toc116297195][bookmark: _Toc116302910]a) Các thử nghiệm nén phải được thực hiện với một tải tương đương với tải thử nghiệm để tác dụng và để cố định thanh chống gông. Mô phỏng phá hủy thủy lực để kích hoạt khóa cơ khí; 
[bookmark: _Toc116297196][bookmark: _Toc116302911]b) Các thử nghiệm phải được thực hiện khi có các phương pháp kiểm soát lực;
c) Mẫu thử hoặc đặt ngang hoặc đặt đứng trong thiết bị thử nghiệm;
d) Các thử nghiệm phải được thực hiện tối thiểu trên ba thanh chống gông;
e) Kích chống phải thực hiện một số chu trình co duỗi hết hành trình cho tới khi kích làm việc êm và trơn tru;
f) Tất cả các thử nghiệm phải thực hiện bắt đầu với phần thủy lực của thanh chống kéo dài tới 95 % hành trình của chúng;
g) Để thu gọn và đặt mẫu thử vào bàn thử nghiệm, trước khi thử nghiệm, phải tác dụng một tải tương đương 50 % tải dự kiến và sau đó bỏ tải.
Sự phá hủy thiết bị khóa được cho là đã diễn ra nếu:
1) giảm chiều dài bằng 5 % tổng chiều dài tổng thể của thanh chống;
2) thiết bị khóa bị hỏng không giữ được tải đã xác định trong tối thiểu ba mươi phút.
7.3.4 Thử nghiệm van sản xuất hàng loạt
Nhà sản xuất van phải cung cấp các số liệu thử nghiệm để làm cơ sở cho các hướng dẫn sử dụng.
7.3.5 Thử nghiệm van sản xuất đơn lẻ
7.3.5.1 Nguyên tắc
Quy trình này nhằm mục đích xác định xem van có bị phá hỏng hoặc dò dầu dưới áp suất nhỏ hơn 
1,5 lần áp suất danh nghĩa.
7.3.5.2 Dụng cụ thử nghiệm
Dụng cụ thử nghiệm mọi máy thử nghiệm thủy lực nào đã hiệu chỉnh, có kích thước phù hợp và đủ khả năng:
a) chấp nhận kích thước mẫu thử;
b) tạo ra một áp suất lớn hơn áp suất dầu được dự đoán tại thời điểm phá hủy.
Ngoài ra, van có thể được thử ở một cụm thử nghiệm nối với một bơm thử có khả năng cung cấp áp suất dầu lớn hơn áp suất được dự đoán tại thời điểm phá hủy.
7.3.5.3 Các bước thử nghiệm
Trình tự thử nghiệm phải tuân theo các bước sau:
a) Các thử nghiệm phải được thực hiện theo cách tăng áp suất tác dụng cho đến khi van bị phá hủy hoặc tăng áp suất tác dụng cho đến trị số lớn hơn 1,5 lần áp suất thiết kế yêu cầu;
b) Tải thử hoặc áp suất dầu tăng mỗi lần không vượt quá 20 % hoặc áp suất dầu dự kiến, hoặc tải thử hoặc áp suất dầu tăng đều liên tục với gia tốc tăng không đổi và không vượt quá 20 % tải hoặc áp suất dầu phá hủy dự kiến trong một phút;
c) Các thử nghiệm phải được thực hiện trên tối thiểu ba van với các van ở cả hai vị trí đóng và mở.
[bookmark: _Toc116297197][bookmark: _Toc116302912]7.4 Đánh giá khả năng chịu tải từ các kết quả thử nghiệm
[bookmark: _Toc116297198][bookmark: _Toc116302913]Hiệu chỉnh kết quả thử nghiệm phải phù hợp với Điều 10 của TCVN xxxxx-3:2022 (EN 12811-3:2002). Một vì dụ tính toán có trong Phụ lục A.














































[bookmark: _Toc129267114]Phụ lục A
(tham khảo)
Ví dụ về thống kê xử lý các kết quả thử nghiệm
A.1 Cơ sở
Phụ lục đưa ra một ví dụ về các thử nghiệm nén trên một thanh chống gông thủy lực tuân theo 7.3.1 (là một trong bốn quy trình thử nghiệm trong 7.3).
Kết quả thử rcu,i được xác định như tải phá hủy (kN) tuân theo 7.3.1.3.
Sau khi xử lý các kết quả tuân theo điều 10.6 và 10.7 của EN 12811-3:2002 có bốn kết quả giá trị của rcu,i được đưa vào Bảng A.1.
Bảng A.1 - Xử lý kết quả thử nghiệm riêng rcu,i
	1
	Thử nghiệm thứ i
	1
	2
	3
	4

	2
	rcu,i (kN)
	145,1
	146,3
	148,4
	144,3

	3
	yi = ln rcu,i
	4977
	4986
	5000
	4972


A.2 Tính toán
A.2.1 Biến đổi giá trị rcu,i sang giá trị logarit yi bằng cách sử dụng công thức (A.1).
yi = ln rcu,i 												(A.1)
Ví dụ như, các kết quả ghi dòng 3 của Bảng A.1.
A.2.2 Tính toán giá trị trung bình của các giá trị yi theo công thức (A.2) và chuẩn hóa độ lệch theo công thức (A.3):
 												(A.2)
 										(A.3)
Ví dụ theo Bảng A.1 ta có kết quả  = 4,984 và = 0,01229.
A.2.3 Tính 5 % điểm vi phân từ công thức (A.4) đối với 75 % khoảng tin cậy là:
											(A.4)
Chỉ số = 2,68 lấy từ Bảng 4 của EN 12811-3:2002 với n = 4.
Các kết quả trong điểm vi phân  = 4,951.
A.2.4 Nghịch đảo logarit nhận được giá trị đặc tính khả năng chịu tải bằng cách sử dụng công thức (A.5).
												(A.5)
Theo đó
 kN											(A.6)
[bookmark: _Hlk129266941]A.2.5 Tính giá trị đặc tính khả năng chịu tải danh định bằng cách sử dụng Công thức (A.6). Với hệ số an toàn riêng  = 1,25 lấy từ Hình 3, điều 10.6 của EN 12811-3: 2002.
CHÚ THÍCH: Nếu tỷ số tiêu tán năng lượng  không được đánh giá thì hệ số an toàn riêng  = 1,25.
 												(A.7)
Theo đó đặc tính khả năng chịu tải danh định sẽ là
 kN 											(A.8)

[bookmark: _Toc129267115]Thư mục tài liệu tham khảo
[1] 	EN 12811-2 Temporary works equipment — Part 2: Information on materials (Thiết bị làm việc tạm thời – Phần 2: Thông tin về vật liệu)
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